
Hà Nội, ngày 29/01/2015

Số Phòng

SV Ca 1 Ca 2 Ca 3 học

1 THPT Lý Tử Tấn       Hà Nội TS. Nguyễn Thị Thảo Toán - Tin 40 13h00-- > 14h00

2 THPT Thanh Oai B    Hà Nội TS. Trần Thị Loan Toán - Tin 43 14h00 -- > 15h00

3 THPT Thanh Thủy      Phú Thọ PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn Toán - Tin 41 15h00 -- > 16h00

4 THPT Quang Trung – HĐ  Hà Nội TS. Lê Anh  Dũng Toán - Tin 47 13h00-- > 14h00

5 THPT Ch. Hùng Vương Phú Thọ TS. Trần Doãn Vinh CNTT 45 14h00 -- > 15h00

6 THPT Vạn Xuân          Hà Nội ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh Vật lí 39 15h00 -- > 16h00

7 THPT Lý Nhân             Hà Nam TS. Dương Xuân Quý Vật lí 44 13h00-- > 14h00

8 THPT Xuân Đỉnh  Hà nội ThS. Trần Thế Ngà Hóa học 50 14h00 -- > 15h00

9 THPT Lê Quý Đôn – HĐ  Hà Nội ThS. Phạm Thị Bình Hóa học 45 15h00 -- > 16h00

10 THPT Vũ Tiên            Thái Bình TS. Ngô Tuấn Cường Hóa học 40 13h00-- > 14h00

11 THPT Việt Trì    Phú Thọ ThS. Nguyễn Đức Tuấn Sinh học 43 14h00 -- > 15h00

12 THPT Hoài Đức A   Hà Nội TS. Nguyễn Việt Hùng Ngữ văn 47 15h00 -- > 16h00

13 THPT Thanh Oai A Hà Nội TS. Lương Thị Hiền Ngữ văn 43 13h00-- > 14h00

14 THPT Hồng Quang    Hải Dương ThS. Trần Hoài Phương Ngữ văn 46 14h00 -- > 15h00

15 THPT Nguyễn Du-T.Oai  Hà Nội TS. Đặng Thu Thủy Ngữ văn 41 15h00 -- > 16h00

16 THPT Phúc Thọ       Hà Nội TS. Nguyễn Văn Ninh Lịch sử 42 13h00-- > 14h00

17 THPT Duy Tiên A    Hà Nam TS. Nguyễn Thị Bích Lịch sử 47 14h00 -- > 15h00

18 THPT Cầu Giấy        Hà Nội TS. Nguyễn Thu Hiền Lịch sử 49 15h00 -- > 16h00

19 THPT Tùng Thiện      Hà Nội ThS. Vũ Thị Mai Hương Địa lí 41 13h00-- > 14h00

20 THPT Bắc Thăng Long Hà Nội ThS. Đoàn Thị Thanh Phương Địa lí 41 14h00 -- > 15h00

21 THPT Yên Hòa Hà Nội ThS. Phan Thị Phương Thảo Tiếng Anh 48 15h00 -- > 16h00

22 THCS Lê Quý Đôn                               Hà Nội Bà Lê Thị Phương Thu Tiếng Pháp 12 13h00-- > 14h00 310-V

23 THCS Chu Văn An  Hà Nội Bà Nguyễn Thị Thu Trang Tiếng Pháp 4 14h00 -- > 15h00 310-V

24 THCS Trưng Vương  Hà Nội 4 14h00 -- > 15h00 310-V

Tên trường Thực tập Tỉnh (TP) Giáo viên trưởng đoàn Sinh viên khoa

308-V
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LỊCH HỌP CÁC ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM K62

Các đoàn của sinh viên chính quy - K62
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25 THCS Hữu Nghị        Quảng Ninh 5 14h00 -- > 15h00 310-V

26 Tiểu học Trưng Trắc    Hà Nội 6 14h00 -- > 15h00 310-V

27 THPT Chương Mỹ A    Hà Nội ThS. Lê Thị Thu Hoài GDTC 47 14h00 -- > 15h00 401-V

28 THPT Chúc Động            Hà Nội ThS. Nguyễn Thu Huyền GDTC 42 13h00-- > 14h00

29 THPT Nguyễn Trãi   Thái Bình ThS. Vũ Thị Thanh Nga LLCT-GDCD 46 14h00 -- > 15h00

30 THPT Duy Tiên B  Hà Nam ThS. Bùi Xuân Anh LLCT-GDCD 41 15h00 -- > 16h00

31 THPT Thạch Thất  Hà Nội ThS. Nguyễn Thị Mai LLCT-GDCD 46 13h00-- > 14h00

32 THPT Phùng Khắc Khoan  Hà Nội ThS. Mai Thị Tuyết LLCT-GDCD 36 14h00 -- > 15h00

33 ĐH Hồng Đức            Thanh Hóa ThS. Trương Thị Hoa Tâm lý Giáo dục 19 15h00 -- > 16h00

34 CĐSP Thường Tín     Hà Nội ThS. Bùi Thị Lệ Thủy Tâm lý Giáo dục 19 13h00-- > 14h00

35 Tr. Mn Họa My          Hà Nội ThS. Nguyễn Thanh Hương GD Mầm non 22 14h00 -- > 15h00

36 Tr. Mn Dịch Vọng Hậu   Hà Nội ThS. Trần Thị Kim Liên GD Mầm non 22 15h00 -- > 16h00

37 Tr. Mn Trung Tự Hà Nội TS. Đinh Thanh Tuyến GD Mầm non 22 13h00-- > 14h00

38 Tr. Tiểu học Quan Hoa   Hà Nội ThS.Quản Hà Hưng GD Tiểu học 23 14h00 -- > 15h00

39 Tr. Tiểu học Dịch Vọng B Hà Nội ThS. Nguyễn Thị Phương Thịnh GD Tiểu học 24 15h00 -- > 16h00

40 Tr. Mn Phú Diễn   Hà Nội ThS. Đào Thị Phương liên GD Đặc Biệt 20 13h00-- > 14h00

41 Tr. Tiểu học Bạch Mai  Hà Nội ThS. Nguyễn Minh Phượng GD Đặc Biệt 20 14h00 -- > 15h00

42 THCS Cổ Nhuế       Hà Nội ThS. Bùi Đình Thọ Nghệ thuật 19 15h00 -- > 16h00

43 THCS Phan Chu Trinh   Hà Nội ThS. Nguyễn Thị Hồng Thanh Nghệ thuật 17 13h00-- > 14h00

44 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm Nghệ thuật 19 14h00 -- > 15h00

45 THCS Võ Thị Sáu      Hòa Bình ThS. Trần Hương Giang Nghệ thuật 29 15h00 -- > 16h00

46 Cao đẳng Hải Dương  Hải Dương TS. Dương Hải Hưng Quản lý Giáo dục 22 13h00-- > 14h00

47 Cao đẳng Ngô Gia Tự   Bắc Giang ThS. Trịnh Thị Quý Quản lý Giáo dục 21 14h00 -- > 15h00

48 THPT Kinh Môn                       Hải Dương Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn GD Quốc Phòng 45 15h00 -- > 16h00

49 THPT Kim Thành   Hải Dương Đại úy Hoàng Gia Lân GD Quốc Phòng 41 13h00-- > 14h00
50 THPT Thanh Hà      Thái Bình ThS. Vũ Trung Tuấn GD Quốc Phòng 42 14h00 -- > 15h00
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